Tiết 82,83,84 : ÔN MÙA XUÂN NHO NHỎ ; VIẾNG LĂNG BÁC 
I. Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức:
- Tiếp tục củng cố những kiến thức cơ bản về chủ đề thơ hiện đại Việt Nam (II) , trọng tâm là văn bản Mùa xuân nho nhỏ, thông qua một số đề bài thực hành tạo lập văn bản.
2.Năng lực  
- Củng cố kĩ năng tạo lập văn bản, phân tích, lí giải cảm thụ tác phẩm thơ hiện đại theo đặc trưng thể loại.
-- Năng lực giao tiếp
- Năng lực thẩm mĩ
- Năng lực tạo lập văn bản .
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực sáng tạo 
3.phẩm chất  
- GD lòng yêu cuộc sống và thái độ sống đúng đắn.
II. Tiến trình lên lớp
	Hoạt động của GV-HS
	Kiến thức cần đạt

	


? Nhắc lại vài nét về tác giả Thanh Hải?
- GV nhấn mạnh phong cách nghệ thuật của Thanh Hải.
? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

- HS nêu giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ.














	A. Kiến thức cơ bản 
I. Giới thiệu chung 
1. Tác giả       
- Là người lính trảỉ qua hai cuộc kháng chiến,  là cây bút có công đầu xây dựng nền văn hóa giải phóng miền Nam.
- Thơ Thanh Hải trong sáng, giàu cảm xúc.
2. Tác phẩm             
- Viết 11/1980 khi tác giả đang nằm trên giường bệnh.
II. Giá trị cơ bản 
1. Nội dung
- Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương đất nước và khát vọng được dâng hiến.
2. Nghệ thuật
- Cấu tứ bài thơ chặt chẽ, dựa trên sự phát triển của h/a mùa xuân. 
- Thể thơ năm chữ gần với các điệu dân ca; sử dụng vần liền giữa các khổ thơ tạo nên sự liền mạch về cảm xúc; âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết... thể hiện được tâm trạng nhà thơ (vui, say sưa ở đoạn đầu; trầm lắng, thiết tha khi thể hiện khát vọng...)
- Kết hợp những hình ảnh thơ tự nhiên, giản dị từ thiên nhiên với những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu trưng, khái quát...


	Hình thức luyện tập: Làm việc theo bàn
Hs: Thực hiện yêu cầu, đọc đoạn văn trước lớp.
Gv: Chốt kiến thức cơ bản
Bài 1. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.

Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy quanh lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ?
Câu 3. Đoạn thơ gợi cho em suy nghĩ gì về cuộc sống có ý nghĩa của mỗi con người?
	B. Luyện tập
1. Bài tập 1.
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
Câu 2. 
Đảo ngữ “mọc” ->Tác dụng: Nhấn mạnh vị trí trung tâm và sức sống tiềm tàng của bông hoa xứ Huế.
Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “Giọt long lanh”->Tác dụng: “Giọt long lanh rơi” có phải giọt sương, giọt nắng, giọt mưa , hay chính là giọt âm thanh của tiếng chim chiền chiện đã ngưng đọng thành hình, thành khối, thành sức sống mùa xuân có sắc màu lóng lánh. Rõ ràng, âm thanh tiếng chim vô hình, vô ảnh vốn được cảm nhận bằng thính giác đã được hữu hình, hữu ảnh thành vật thể được cảm nhận bằng thị giác và xúc giác.
Điệp cấu trúc câu “Mùa xuân người cầm súng”/ “Mùa xuân người ra đồng”->Tác dụng: Nhấn mạnh hai lực lượng nòng cốt của đất nước là người lính và người nông dân với hai nhiệm vụ là bảo vệ và xây dựng đất nước.
Ẩn dụ “lộc”->Tác dụng: chỉ chồi non, lá non. Nhưng “lộc” còn có nghĩa là mùa xuân, là sức sống, là thành quả hạnh phúc. Đặc biệt hơn từ lộc còn là sức sống, là tuổi trẻ, sức thanh xuân tươi mới đầy mơ ước, lí tưởng, đầy những hoài bão và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, sôi nổi trong mỗi tâm hồn con người – tâm hồn của người lính dũng cảm, kiên cường nơi lửa đạn bom rơi – tâm hồn của người nông dân cần cù, hăng say tăng gia sản xuất. “Lộc” chính là thành quả hôm nay và niềm tin, hi vọng ngày mai.
Câu 3  Đoạn thơ được trích trong vài "Mùa xuân nho nhỏ" của tác giả Thanh Hải gợi cho em nhiều suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống đối với mỗi con người.
- Được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước hòa bình chúng ta phải biết yêu cuộc sống, yêu đất nước, biết ơn những con người Việt Nam cần cù trong lao động, anh dũng kiên cường. Cuộc sống đem đến cho chúng ta sự sống phải biết nâng niu, gìn giữ.
- Phải biết tin yêu và tin tưởng rằng Tổ Quốc ta dù trải qua bao thăng trầm biến đổi bởi chiến tranh, bom đạn,… nhưng vẫn ngời sáng lung linh.
- Phải biết tự hào, trân trọng gìn giữ và phải ra sức cống hiến, phát triển để nước nhà đi lên và cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
- Phải biết hóa thân "sống đẹp" để hiến dâng, để phục vụ cho một mục đích cao cả "làm nên đất nước muôn đời".

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung bài học

	HĐ1: Hướng dẫn HS củng cố kiến thức cơ bản
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Qua phần chuẩn bị ở nhà, học sinh thuyết trình các vấn đề sau: 
- Tác giả
- Hoàn cảnh ra đời
- Mạch cảm xúc
- Nghệ thuật và nội dung của văn bản.
- Đọc thuộc lòng văn bản
Bước 2: HS trình bày
Bước 3: HS khác nhận xét về phần trả lời
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức trên máy chiếu 
 





	A. Kiến thức cơ bản.
1. Tác giả: 
- Viễn Phương tên khai sinh là Phan Thanh Viễn, sinh năm 1928, quê ở tỉnh An Giang.
- Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ông hoạt động ở Nam Bộ, là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mỹ cứu nước.
- Thơ Viễn Phương tập trung khám phá, ngợi ca vẻ đẹp của nhân dân, đất nước trong công cuộc chiến đấu trường kì, gian khổ của dân tộc.
- Phong cách sáng tác : cảm xúc sâu lắng, thiết tha ; giọng thơ nhỏ nhẹ, trong sáng ; ngôn ngữ đậm đà màu sắc dân tộc.
- Tác phẩm chính: Mắt sáng học trò, (thơ 1970), nhớ lời di chúc ( Trường 1972), Như Mây mùa xuân ( thơ 1978)… 
2. Tác phẩm:
a-Hoàn cảnh ra đời 
Năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, đất nước thống nhất, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành, tác giả ra thăm miền Bắc, vào lăng viếng Bác Hồ. Bài thơ "Viếng lăng Bác" được sáng tác trong dịp đó, và in trong tập "Như mây mùa xuân” (1978).
b- Bố cục và mạch cảm xúc: 
* Mạch cảm xúc: đi theo trình tự của một cuộc vào lăng viếng Bác, từ khi đứng trước lăng đến khi bước vào Lăng và trở ra về. Mở đầu là cảm xúc về cảnh bên ngoài lăng, tập trung ở ấn tượng đậm nét về hàng tre bên lăng gợi hình ảnh quê hương đất nước. Tiếp đó là cảm xúc trước hình ảnh dòng người như bất tận ngày ngày vào lăng viếng Bác. Xúc cảm và suy ngẫm về Bác được gợi lên từ những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng: mặt trời, vầng trăng, trời xanh. Cuối cùng là niềm mong ước thiết tha khi sắp phải trở về quê hương miền Nam, muốn tấm lòng mình vẫn được mãi mãi ở lại bên lăng Bác. Mạch cảm xúc như trên đã tạo nên một bố cục khá đơn giản, tự nhiên và hợp lý của bài thơ.
* Bố cục: 4 phần
- Khổ 1: cảm xúc của tác giả trước không gian, cảnh vật bên ngoài lăng.
- Khổ 2: Cảm xúc trước đoàn người vào lăng viếng Bác.
- Khổ 3: Cảm xúc khi vào lăng, nhìn thấy di hài Bác.
     - Khổ 4: Những tình cảm, cảm xúc trước lúc ra về.
c- Nghệ thuật : 
- Giọng điệu: trầm lắng, thành kính, trang trọng, thiết tha. Nhịp chậm.
 - Thể thơ: 8 chữ nhưng có những dòng được kéo dài thành 9 tiếng. 
- Từ ngữ: trang trọng, giản dị mà giàu cảm xúc, lắng đọng. 
- Hình ảnh thơ: đẹp, sáng tạo có kết hợp hình ảnh thực với hình ảnh ẩn dụ mang tính biểu tượng sâu sắc giàu ý nghĩa (vd: mặt trời trong lăng, tràng hoa, trời xanh, vầng trăng...)
d- Nội dung ý ngĩa: Tấm lòng thành kính và niềm xúc động, biết ơn sâu sắc của nhà thơ Viễn Phương và của mọi người đối với Bác Hồ khi vào lăng viếng Bác.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Thông qua làm các đề bài để khắc sâu kiến thức về văn bản đã học.
- Phương pháp: Giải quyết vấn đề, thuyết trình, thảo luận, dự án.
- Kĩ thuật: Động não, khăn phủ bàn
- Cách thức: Hoạt động cá nhân, nhóm.


                 Chép thuộc long khổ thơ cuối cùng , trả lời các câu hỏi sau 
Câu 1- Trong câu đầu tiên, nếu thay từ “trào” bằng những từ cùng trường từ vựng như “rơm rớm”, “rưng rưng”...thì có hợp lí không? Vì sao?
   Câu2- Điệp ngữ “muốn làm” trong khổ thơ trên thuộc kiểu điệp ngữ nào? Điệp ngữ ấy đã góp phần diễn tả ước nguyện và cảm xúc của nhà thơ như thế nào? 
? Tìm trong chương trình NV9 những câu thơ cũng sử dụng kiểu điệp ngữ ấy. Ghi rõ tên văn bản, tên tác giả.
   Câu 3- Xét về câu tạo, bốn câu thơ trên thuộc kiểu câu gì? Cho biết tác dụng của việc sử dụng kiểu câu đó 
Bài làm 
Câu 1- Nếu thay từ “trào” bằng từ “rơm rớm” hoặc “rưng rưng” thì chưa hợp lí. Vì nếu thay sẽ ảnh hưởng đến giá trị biểu cảm của bài thơ, không diễn đạt hết cảm xúc của tác giả.
- Từ “rơm rớm”, “rưng rưng” diễn tả niềm xúc động dâng nhưng còn nhẹ nhàng, kìm nén 
- Từ “trào” là động từ diễn tả cảm xúc vỡ òa, niềm xúc động đang trào dâng mãnh liệt không thể kìm nén nổi
Vì vậy, từ “trào” sẽ phù hợp với dòng cảm xúc đang dâng lên theo trình tự chuyến vào lăng viếng Bác - cảm xúc trào dâng mãnh liệt khi nghĩ đến giây phút chia xa nơi Bác yên nghỉ. 
-> Từ “trào” thể hiện rõ hơn nỗi buồn thương, tiếc nuối vô hạn, lưu luyến ..của nhà thơ -> Sự tinh tế trong việc sử dụng từ ngữ 
 Câu 2- Kiểu điệp ngữ: cách quãng. Điệp ngữ ấy đã diễn tả:
- Nguyện ước chân thành, thiết tha, cháy bỏng của tác giả muốn hóa thân, hòa nhập vào cảnh quan bên ngoài lăng để làm đẹp, làm vui nơi Bác yên nghỉ; để được ở bên Bác, được sống xứng đáng với Bác
- Cảm xúc: lưu luyến, bịn rịn không muốn rời xa...
* Những câu thơ trong chương trình Ngữ văn 9 cũng sử dụng kiểu điệp ngữ cách quãng: 
- Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng
       (Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật)
- Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
 Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
              (Bếp lửa- Bằng Việt)
Câu 3- Xét về cấu tạo, 4 câu thơ trên đều là câu rút gọn (rút gọn thành phần chủ ngữ)
* Tác dụng: 
- Câu ngắn gọn hơn, thông tin nhanh hơn. tránh lặp những từ ngữ.
- Nhịp nhanh hơn -> nguyện ước thiết tha, cháy bỏng muốn được hóa thân, được hòa nhập vào cảnh quan bên lăng, được ở bên Bác -> Tâm trạng lưu luyến, bịn rịn không muốn rời xa Bác. 
- Nguyện ước chân thành đó không phải chỉ riêng của nhà thơ Viễn Phương mà là tình cảm chung của tất cả mọi người. (tính khái quát trong thơ trữ tình)

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, TÌM TÒI MỞ RỘNG
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
- Phương pháp: Giải quyết vấn đề, vấn đáp
- Kĩ thuật: Động não, dự án 
+ Khái quát lại nội dung bài học. 
+ HS trình bày bài hát “Viếng lăng Bác” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp
+ Về nhà: viết hoàn chỉnh bài tập 3 vào vở.
+ Chuẩn bị: Ôn tập bàì : Sang thu ; Nói với con 

